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1. Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó:
             90
48
600
520 + 132 + 48
520 + 132 + 48
520 + 132 + 48
700
520 + 132 + 48
520 + 132 + 48
520 + 132 + 48
520 + 132 + 48
520 + 132 + 48





2. Tính giá trị của biểu thức
a) (318 + 27) x 2 = …………….                              c) (135 + 48) : 3 =…………………
                        = …………….                                                         = ………………...
b) (105 – 28) x 4 = …………….                               d) (230 – 75) : 5 =………………..
                        = ……………..                                                         = ………………
3. Tính giá trị của biểu thức:
a) 72 : 2 : 3 = …………….                              c) 96 : 6 x 2  =…………………
               = …………….                                                    = ………………...
b) 72 : (2 x 3)  = …………….                          d) 96 : (6 : 2) =………………..
                    = ……………..                                               = ………………
           e ) 46 x 5 : 2 = ………………..                         h) 266 : 7 x 9 = ……………….
                                = ………………..                                               = ………………..
4. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức đó:
a) 65 cộng với tích của 9 và 4                          b) 18 nhân với tổng của 3 và 5
          ……………………………………………………………………………………….
           ……………………………………………………………………………………….
           ……………………………………………………………………………………….
5. Một người có 70kg gạo tẻ và 30kg gạo nếp. Người ta đổ số gạo tẻ và gạo nếp đó vào các túi, mỗi túi đều có 5kg gạo. Hỏi có tất cả bao nhiêu túi gao?
Bài giải
          ……………………………………………………………………………………….
           ……………………………………………………………………………………….
           ……………………………………………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………………….
           ……………………………………………………………………………………….
6. Đo các cạnh của hình chữ nhật rồi viết tiếp vào chỗ chấm

   A                                                B 
	M                                                       N



   D                                               C	                    Q                                                     P
a) AB = ……     BC = ……….                         b)   MN = ……       NP = ……
DC = ……..    AD =……….                               QP = …….       MQ = ……
7. Vẽ hai hình vuông khác nhau trên giấy.
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
8. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình chữ nhật? Có bao nhiêu góc vuông?
……………………………………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
9. Hình bên có bao nhiêu hình vuông?
……………………………………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
10. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) 48 : 8 : 2 = 48 : 4                         b) 48 : 8 : 2 = 6 : 2
               = 12  	    = 3    


